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UNIT 3: ON SCREEN 

 

1.  animation (n) 

→ animated (adj) 

 

→ animate (v) 

/ˌænɪˈmeɪʃn/ 

/ˈænɪmeɪtɪd/ 

: phim hoạt hình 

: made to look as if they are moving 

(animated cartoons / graphics / models) 

  

2.  assume (v)  

→ assumed (adj) 

→ assumed name (n)  

 

 

 

→ assuming (conj) 

 

→ assumption (n) 

/əˈsjuːm/ 

/əˈsjuːmd/ 

 

 

 

 

/əˈsjuːmɪŋ/ 

 

/əˈsʌmpʃn/ 

: cho rằng, giả định rằng 

: that you suppose to be true or to exist 

: a name that sb uses that is not their real 

name = pseudonym /ˈsuːdənɪm/ 

Ex: He was living under an assumed 

name. 

Ex: Assuming (that) he’s still alive, how 

old would he be now? 

3.  bulletin (n)  

→ bulletin board (n) 

/ˈbʊlətɪn/ : bản tin ngắn 

= noticeboard 

4.  combat (n) 

→ combat (v) sb 

→ combatant (n) 

→ combative (adj) 

 

/ˈkɒmbæt/ 

 

/ˈkɒmbətənt/ 

/ˈkɒmbətɪv/ 

 

: trận đánh; chiến tranh 

: fight against an enemy 

 non-combatant 

: hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây 

gổ 

5.  concern (n) about / over/ for 

 

 

→ concern (v) sb 

→ concerned (adj) about / 

over / for / at 

→ concerning (adj)  

/kənˈsɜːn/ 

 

 

 

/kənˈsɜːnd/ 

: a feeling of worry (especially one that is 

shared by many people): sự lo lắng 

(nhất là của nhiều người) 

: worry sb 

= worried about 

 

: causing worry 

Ex: The increase in crime in the area is 

very concerning. 

6.  conflict (n) with sb/ over sth/ 

between A and B 

→ conflict of interest(s) 

(idioms) 

→ conflict (v) (with) 

→ conflicting (adj) 

/ˈkɒnflɪkt/ 

 

 

 

/kənˈflɪkt/ 

: mâu thuẫn  

 

: sự xung đột về lợi ích 

 

= clash 

: đối lập, mâu thuẫn = contradictory  

7.  convincing (adj) 

 

 

 

→ convincingly (adv) 

→ convinced (adj) 

 

 

→ convince (v) 

/kənˈvɪnsɪŋ/ 

 

 

 

 

/kənˈvɪnst/ 

 

 

/kənˈvɪns/ 

: có sức thuyết phục 

Ex: The end of the book wasn't very 

convincing. 

 unconvincing 

 

= sure 

Ex: Sam nodded but he didn't look 

convinced. 
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8.  creativity (n) 

 

 

→ creative (adj) 

→ creatively (adv) 

→ creation (n) 

→ create (v) 

/ˌkriːeɪˈtɪvəti/ 

 

 

/kriˈeɪtɪv/ 

 

/kriˈeɪʃn/ 

: the use of skill and imagination to 

produce sth new or to produce art (óc 

sáng tạo, tính sáng tạo) 

 

 

: sự tạo thành, sự sáng tạo, sự sáng tác 

9.  depression (n)  

→ depressive (n) 

→ depressive (adj) 

 

→ depressing (adj) 

 

 

 

→ depress (v) 

 

/dɪˈpreʃn/ 

 

/dɪˈpresɪv/ 

 

/dɪˈpresɪŋ/ 

 

 

 

/dɪˈpres/ 

 

: bệnh trầm cảm 

: người bị chứng trầm cảm 

: suffering from or relating to depression 

Ex: depressive illness 

: making you feel sad and without hope 

for the future 

Ex: Looking for a job these days can be 

very depressing. 

: make sb sad and without hope (làm chán 

nản, làm sầu não, làm phiền muộn) 

10.  dimension (n)  

 

 

→ dimensional (adj) 

 

 

/daɪˈmenʃn/,  

/dɪˈmenʃn/ 

 

/daɪˈmenʃənl/,  

/dɪˈmenʃənl/ 

: a measurement in space, for example 

how high, wide or long sth is: chiều (cao, 

rộng, dài) 

: relating to measurements 

Ex: I have my own 3D printer, but the 

dimensional accuracy isn't good enough. 

11.  embarrassing (adj)  

 

→ embarrassingly (adv) 

→ embarrass (v) 

→ embarrassed (adj) about/ at 

→ embarrassment (n) 

→ an embarrassment of riches 

/ɪmˈbærəsɪŋ/ 

 

 

/ɪmˈbærəs/ 

/ɪmˈbærəst/ 

/ɪmˈbærəsmənt/ 

: making you feel shy, uncomfortable or 

ashamed (làm lúng túng) 

 

 

 

 

: so many good things that it is difficult to 

choose just one 

12.  episode (n)  

 

→ episodic (adj) 

/ˈepɪsəʊd/ 

 

/ˌepɪˈsɒdɪk/ 

: tập (trong chương trình truyền hình / 

phát thanh dài tập) 

: (of a story, etc.) containing or consisting 

of many separate and different events 

13.  fantasy film (n)  

 

→ fantasy (n) 

 

 

→ fantastic (adj) 

/ˈfæntəsi fɪlm/ 

 

 

 

 

/fænˈtæstɪk/ 

: phim dựa theo tưởng tượng không có 

thật 

: the act of imagining things; a person’s 

imagination 

Ex: fantasy world / land 

= weird, fantastical 

14.  genre (n)  /ˈʒɒ̃rə/, /ˈʒɒnrə/ : loại, thể loại 

15.  gripping (adj)  

→ grip (v) sb / sth 

/ˈɡrɪpɪŋ/ = interesting (hấp dẫn, thú vị, lôi cuốn) 
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16.  imaginative (adj) 

 

 

 

→ imaginatively (adv) 

→ imagine (v) 

→ imagination (n) 

→ imaginary (adj) 

/ɪˈmædʒɪnətɪv/ 

 

 

 

 

/ɪˈmædʒɪn/ 

/ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/ 

/ɪˈmædʒɪnəri/ 

= inventive: having or showing new and 

exciting ideas (giàu tưởng tượng, sáng 

tạo) 

  unimaginative 

= inventively 

 

 

: existing only in your mind or 

imagination (tưởng tượng, không có thực, 

ảo) 

17.  legible (adj)  

 

 

→ legibility (n) 

→ legibly (adv) 

/ˈledʒəbl/ 

 

 

/ˌledʒəˈbɪləti/ 

/ˈledʒəbli/ 

: (of written or printed words) clear 

enough to read (rõ ràng và dễ đọc) 

 illegible 

18.  mission (n)  

→ mission accomplished  

→ mission impossible  

/ˈmɪʃn/ :sứ mệnh, nhiệm vụ 

 

: a difficult or impossible task 

19.  moving (adj)  

 

→ movingly (adv) 

/ˈmuːvɪŋ/ : causing strong, often sad, feelings about 

sb/sth (gây xúc động) 

20.  online series (n)  / ˌɒnˈlaɪn ˈsɪəriːz/ : chương trình phát trực tuyến nhiều kì 

21.  overload (n)  

→ overload (v) 

→ be / become overloaded 

with sth 

/ˈəʊvələʊd/ 

/ˌəʊvəˈləʊd/ 

 

: too much of sth (sự quá tải) 

22.  period drama (n)  

→ dramatic (adj) 

→ dramatic irony (n) 

 

→ dramatically (adv) 

/ˈpɪəriəd ˈdrɑːmə/ 

/drəˈmætɪk/ 

/drəˌmætɪk 

ˈaɪrəni/ 

: phim / kịch lịch sử 

 

: sự trớ trêu, châm biếm đầy kịch tính 

23.  piracy (n)  

 

→ pirate (n) 

→ pirate (v) 

→ piratical (adj) 

/ˈpaɪrəsi/ 

 

/ˈpaɪrət/ 

 

/ˌpaɪˈrætɪkl/ 

: việc sao chép (đĩa DVD, chương trình 

máy tính, sách, v.v..) bất hợp pháp 

 

24.  plot (n) (about) 

→ plot twists 

 

→ lose the plot 

→ the plot thickens 

 

 

→ plot sth 

/plɒt/ 

 

 

 

 

: cốt truyện 

(= unexpected developments) keep you 

guessing throughout the series. 

 

: used to say that a situation is becoming 

more complicated and difficult to 

understand 

: write the plot of a novel, play, etc. 

25.  reality show (n)  /riˌæləti ʃəʊ/ chương trình truyền hình thực tế 
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26.  release (v)  

 

→ release (n) 

→ press release 

/rɪˈliːs/ 

 

 

/ˈpres rɪliːs/ 

 = publish (cho phổ biến / phát hành / lưu 

hành) 

 

: thông cáo báo chí 

27.  satnav (n)   /ˈsætnæv/ : (also sat nav) hệ thống dẫn đường bằng 

vệ tinh 

28.  script (n)  

→ script (v)  

/skrɪpt/ : kịch bản 

: write the script for a film, play, etc. 

29.  season (n)  /ˈsiːzn/ : a period of time during a year when a 

series of films is shown (mùa) 

30.  sitcom (n)  /ˈsɪtkɒm/ : (also formal situation comedy) phim hài 

nhiều tập 

31.  slingshot (n)  /ˈslɪŋʃɒt/ : ná cao su, giàn thun 

32.  slogan (n)  /ˈsləʊɡən/ : (also tag line) khẩu hiệu 

33.  soap opera (n)  

 

/ˈsəʊp ɒprə/ : (also called soaps) kịch nhiều kì về cuộc 

sống và các vấn đề của một nhóm người 

34.  soundtrack (n)  /ˈsaʊndtræk/ all the music, speech and sounds that are 

recorded for a film (âm thanh ghi cho một 

bộ phim) 

35.  special effects (n) /ˌspeʃl ɪˈfekts/ : kĩ xảo điện ảnh 

36.  supervillain (n) /ˈsuːpəvɪlən/ 

 

: nhân vật phản diện 

 superhero 

37.  talent show (n)  /ˈtælənt ʃəʊ/ : buổi diễn tài năng 

38.  thriller (n) 

 

→ thrill (v) 

→ thrill to sth (phrasal verb) 

→ thrilling (adj) 

→ thrillingly (adv) 

/ˈθrɪlə(r)/ : bộ phim hoặc chương trình TV thú vị 

(có nội dung hồi hộp, li kì) 

: cause sb to feel very pleased or excited 

: feel very excited at sth 

= exciting 

 

39.  twist (n)  

 

 

→ get your knickers in a twist 

 

 

→ round the bend/twist 

/twɪst/ : an unexpected change or development in 

a story or situation (sự thay đổi đột ngột, 

biến cố) 

= also get your panties in a bunch: 

(informal) to become angry, confused or 

upset 

: crazy 

40.  unrealistic (adj) 

 

→ unrealistically (adv)  

→ unreality (n) 

/ˌʌnrɪəˈlɪstɪk/ 

 

 

/ˌʌnriˈæləti/ 

: not showing or accepting things as they 

are (phi hiện thực) 

 

 

 


